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BÁO CÁO

Về nội dung chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII


Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội,

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII về chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp được phân công trả lời chất vấn về các nội dung: (1) Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong việc triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội về việc tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay; (3) Những hạn chế, bất cập trong công tác thi hành án dân sự; giải pháp khắc phục. Bộ Tư pháp xin báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội về các vấn đề liên quan đến nội dung chất vấn như sau: 
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hiến pháp năm 2013) và Nghị quyết số 64/2013/QH13 quy định một số điểm thi hành Hiến pháp. 

Tại Nghị quyết số 64/2013/QH13, Quốc hội đã giao Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kịp thời rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các luật, pháp lệnh phù hợp với Hiến pháp, đồng thời, theo thẩm quyền của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản pháp luật mới phù hợp với Hiến pháp hoặc bãi bỏ các văn bản trái với Hiến pháp; triển khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm thi hành Hiến pháp. 

Trên cơ sở Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xác định trách nhiệm của Chính phủ trong 02 nhóm nhiệm vụ chính là: (1) Tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp; (2) Rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp, trong đó Chính phủ được giao chủ trì việc rà soát văn bản pháp luật thuộc 5 trong số 6 lĩnh vực và trình 82 dự án luật, pháp lệnh trong tổng số 88 dự án luật, pháp lệnh (không tính các đạo luật về thuế), tập trung vào các năm 2014-2016.
Bám sát yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ Tư pháp đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
. Kế hoạch của Chính phủ đã xác định hai nhóm nhiệm vụ chính: (1) Tổ chức giới thiệu, tập huấn, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp; (2) Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời xác định cụ thể các công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo Kế hoạch của Chính phủ, các nhiệm vụ do Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao đã được cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động đa dạng, sáng tạo ví dụ như: tổ chức biên soạn và tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và Thủ trưởng tổ chức pháp chế các Bộ, ngành; tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên phạm vi cả nước; tổ chức nghiên cứu và xây dựng Bình luận khoa học về nội dung của Hiến pháp; thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam… Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp. 
Xác định triển khai thi hành Hiến pháp là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Chính phủ
,  Bộ Tư pháp đã tham mưu giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chủ động, kịp thời chỉ đạo triển khai công tác thi hành Hiến pháp năm 2013. Đến nay, tất cả các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng Bộ, ngành, địa phương mình.

1. Kết quả đạt được

1.1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp
Sau khi Hiến pháp được thông qua, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Ngoại giao xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp cho các đối tượng khác nhau; tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc giới thiệu, phổ biến về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp năm 2013 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và tuyên truyền viên của Đảng. 

Ở các Bộ, ngành, địa phương, với nhận thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Hiến pháp có vai trò quan trọng để các tầng lớp nhân dân tiếp cận, biết và hiểu về các quy định của Hiến pháp, từ đó nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp sớm đi vào cuộc sống và phát huy giá trị trong thực tiễn, Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương đã chỉ đạo sát sao công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu, tập huấn về nội dung của Hiến pháp trong ngành, địa phương mình dưới nhiều hình thức. Chẳng hạn như: (i) Đăng tải toàn văn Hiến pháp và các văn bản, tài liệu triển khai thi hành Hiến pháp trên Cổng thông tin điện tử, báo, tạp chí; (ii) Mở chuyên trang, chuyên mục về Hiến pháp và triển khai thi hành Hiến pháp hoặc chương trình, phóng sự giới thiệu về nội dung Hiến pháp; (iii) Tổ chức các hội nghị quán triệt, phổ biến giới thiệu, tập huấn về nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp (bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc truyền hình, phát thanh trực tiếp) với quy mô và đối tượng khác nhau; (iv) tổ chức các hội thảo, tọa đàm hoặc các hoạt động khác để nghiên cứu, bình luận về nội dung của Hiến pháp, góp phần làm rõ và sâu sắc hơn những điểm mới của Hiến pháp, tạo cách hiểu thống nhất về các quy định của Hiến pháp; (v) Sử dụng nhiều hình thức tuyên tuyền, phổ biến khác như: phát sách Hiến pháp hoặc tài liệu phổ biến, tuyên truyền về Hiến pháp, cung cấp tài liệu cho các tủ sách pháp luật, tổ dân phố…; xây dựng tờ gấp hoặc tài liệu hỏi đáp về Hiến pháp; thực hiện tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; có các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp cho thanh niên, sinh viên, đồng bào dân tộc thiểu số, người Việt Nam ở nước ngoài… Đến nay, có thể khẳng định rằng công tác tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp đã được triển khai trên bình diện sâu rộng, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn của đất nước với nhiều hoạt động sôi động, hình thức phong phú và thu được nhiều kết quả tích cực; nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của Hiến pháp, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật được nâng lên.
1.2. Hoạt động rà soát, lập danh mục đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp
Theo Kế hoạch của Chính phủ, việc rà soát được thực hiện một cách toàn diện đối với hệ thống pháp luật do các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương ban hành, trên cơ sở đó lập danh mục các quy định không còn phù hợp với Hiến pháp cần phải dừng thi hành, các quy định cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới để cụ thể hóa quy định của Hiến pháp. Với khối lượng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) cần rà soát là rất lớn, Kế hoạch của Chính phủ đã đưa ra lộ trình và phân công rà soát cụ thể đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo từng lĩnh vực.
Trên cơ sở Kế hoạch của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành kế hoạch rà soát
, phân công các đơn vị thực hiện (tổ chức pháp chế được giao là đơn vị đầu mối). Đến nay, hầu hết các Bộ, ngành đã hoàn thành việc rà soát đối với luật, pháp lệnh, trong đó tập trung rà soát các luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy nhà nước, quyền con người, quyền công dân để kịp thời xây dựng các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp theo lộ trình đề ra như: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên và Môi trường….Trong đó, Bộ Tư pháp đã rà soát 25 luật, pháp lệnh thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ và kiến nghị sửa đổi, bổ sung 11 luật, pháp lệnh cho phù hợp với quy định của Hiến pháp. Bên cạnh đó, nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chủ động rà soát các dự án luật, pháp lệnh đang được xây dựng để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc đã trình nhưng chưa thông qua để tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp năm 2013 như: Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi), Luật căn cước công dân….

Đối với hoạt động rà soát văn bản QPPL về quyền con người do Bộ Tư pháp chủ trì - đây là chuyên đề rà soát quan trọng, lần đầu tiên được đặt ra sau khi ban hành Hiến pháp mới, Bộ Tư pháp đã phối hợp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ rà soát một cách toàn diện các văn bản về quyền con người để đề xuất bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định và tinh thần của Hiến pháp. Đến nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiến hành nghiên cứu, rà soát, đánh giá trên tổng số 155 luật, bộ luật, pháp lệnh có quy định liên quan đến quyền con người. Kết quả rà soát bước đầu cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung 29 luật, bộ luật, pháp lệnh, trong đó có 06 luật, pháp lệnh
 chưa được đưa vào Danh mục dự kiến các dự án luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới được nêu tại Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp và Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp, cũng như chưa được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Bên cạnh đó, có 06 luật, pháp lệnh cũng được đề xuất ban hành mới đã được đưa vào Danh mục kèm theo Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Như vậy, tổng số luật, pháp lệnh được đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới là 35 văn bản. Đồng thời, Bộ Tư pháp cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành khẩn trương tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật dưới luật, pháp lệnh nhằm bảo đảm việc triển khai đồng bộ Hiến pháp năm 2013.

1.3. Tổ chức xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Hiến pháp

Trên cơ sở kết quả rà soát và đề xuất của các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014; dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015, trong đó bảo đảm nguyên tắc: ưu tiên bổ sung vào Chương trình năm 2014, Chương trình năm 2015 những dự án luật về tổ chức bộ máy nhà nước, các dự án luật để cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp về thể chế kinh tế, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, các luật, bộ luật về tố tụng. Hiện nay, các Bộ, cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì xây dựng các dự án luật, pháp lệnh đang khẩn trương tổ chức nghiên cứu, soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh theo Chương trình, trong đó có một số dự án luật, bộ luật quan trọng, như Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất), Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Dân sự (sửa đổi)…

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Tư pháp đã tham mưu giúp Chính phủ thực hiện một số giải pháp như: (1) tổ chức phiên họp chuyên đề của Chính phủ về xây dựng pháp luật tháng 3/2014 để thảo luận, cho ý kiến về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, định hướng cơ bản hoặc nội dung chủ yếu của một số dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp
; (2) trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định
 các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc xem xét cho ý kiến về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm chỉ đạo và những định hướng cơ bản xây dựng các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp do Chính phủ trình; cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình trong quá trình chuẩn bị ý kiến của Chính phủ về các dự án luật, pháp lệnh này; trực tiếp tham gia thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp do các Bộ, cơ quan ngang Bộ chủ trì soạn thảo. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bảo đảo cụ thể hóa chính xác, đầy đủ nội dung, tinh thần và lời văn của Hiến pháp trong các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

Ngoài ra, thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp cũng đã tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tham mưu giúp Chính phủ tham gia ý kiến đối với các dự án không do Chính phủ trình như Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi), Luật tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi)…
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, giải pháp khắc phục

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của Chính phủ được ban hành chậm, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

- Việc tổ chức Hội nghị của Chính phủ giới thiệu, phổ biến nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên của Đảng chưa kịp thời
, dẫn đến sự lúng túng nhất định trong việc triển khai tại một số Bộ, ngành, địa phương. Số lượng và chất lượng của báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp còn hạn chế, chưa ngang tầm với yêu cầu chuyển tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa và tinh thần của Hiến pháp; tài liệu tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp cung cấp chưa kịp thời và chưa đáp ứng đủ số lượng theo yêu cầu.

- Hoạt động rà soát các luật, pháp lệnh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, bước đầu còn lúng túng trong triển khai vì liên quan đến sự tham gia, phối hợp của nhiều cơ quan, đơn vị, đặc biệt là việc còn có nhận thức khác nhau về các quy định của Hiến pháp; chưa công bố được Danh mục các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp phải dừng thi hành.

- Tiến độ xây dựng một số dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp còn chậm, như Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

2.2. Nguyên nhân

a) Về khách quan: 

- Hiến pháp có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 nên việc triển khai thi hành Hiến pháp cần được tiến hành rất khẩn trương với khối lượng công việc lớn, nhất là nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL, đòi hỏi phải đầu tư nhiều thời gian và công sức.

- Các điều kiện bảo đảm cho các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp bước đầu còn hạn chế, kinh phí chưa được bố trí kịp thời.

- Trong quá trình tổ chức triển khai, vẫn còn có ý kiến khác nhau liên quan đến cách hiểu thống nhất về một số nội dung của Hiến pháp, nhất là việc xác định những nội dung/quy định “trái với Hiến pháp”, dẫn đến cần có nhiều thời gian để tổng hợp, trao đổi và thống nhất kết quả rà soát.

b) Về chủ quan:

- Mức độ quan tâm và chủ động chỉ đạo công tác tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của một số Bộ, ngành, địa phương chưa cao; một số Bộ, ngành, địa phương còn có tâm lý trông chờ chủ trương, hướng dẫn cụ thể của cơ quan cấp trên. 

- Công tác phối hợp trong việc triển khai thi hành Hiến pháp còn bất cập, nhất là trong việc rà soát các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp và xây dựng, thẩm định văn bản QPPL trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

2.3. Giải pháp khắc phục

- Tập trung nguồn lực và các điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp đúng tiến độ.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc rà soát văn bản QPPL đề nghị dừng thi hành; các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp và xây dựng, thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp. 

- Phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng luật, pháp lệnh và bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất giữa các dự án luật, pháp lệnh theo tinh thần và nội dung của Hiến pháp; những vấn đề nhận thức khác nhau lớn về nội dung của Hiến pháp thì báo cáo UBTVQH xem xét, giải thích.

3. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

Để góp phần bảo đảm công tác triển khai thi hành Hiến pháp trong thời gian tới được hiệu quả, chất lượng, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương:

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền giới thiệu nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp, nhất là đối với nhân dân, đồng bào dân tộc thiểu số, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; hoàn thiện tài liệu và tổ chức các hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung của Hiến pháp cho các cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý và thủ trưởng tổ chức pháp chế của các Bộ, ngành; tổ chức biên soạn lại sách giáo khao, giáo trình, tài liệu nghiên cứu, giảng dạy về Hiến pháp, pháp luật và nghiên cứu xây dựng bình luận khoa học về Hiến pháp; tổ chức thi tìm hiểu Hiến pháp. 

- Hoàn thành việc rà soát các luật, pháp lệnh và các văn bản QPPL của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, HĐND, UBND các cấp theo quy định của Hiến pháp để lập danh mục đề xuất dừng việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản QPPL cho phù hợp với Hiến pháp.

- Tập trung xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp để trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua hoặc cho ý kiến trong năm 2014, 2015 bảo đảm tiến độ, chất lượng theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh Quốc hội đã thông qua.

II. VIỆC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 67/2013/QH13 CỦA QUỐC HỘI; VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH, NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI, ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TỪ ĐẦU NHIỆM KỲ KHÓA XIII ĐẾN NAY

1. Việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội

Với mục tiêu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, trên cơ sở bám sát Nghị quyết số 67/2013/QH13, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 73/QĐ-TTg ngày 13/01/2014 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết này. Kế hoạch đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, bao gồm: (1) Tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (2) Tổ chức rà soát tất cả các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã có hiệu lực để xây dựng, ban hành đầy đủ văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; (3) Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản QPPL về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản QPPL; (4) Bảo đảm nguồn lực cho công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; (5) Tăng cường theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và văn bản quy định chi tiết thi hành; (6) Xây dựng Báo cáo của Chính phủ về tình hình triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, trong đó cần kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản. Theo Kế hoạch, Bộ Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ theo dõi, kiểm tra đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện.  
1.1. Kết quả đạt được

a) Công tác tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 và các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ lần đầu tiên tổ chức Hội nghị triển khai công tác pháp chế năm 2014 do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với sự tham dự của Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Thủ trưởng các tổ chức pháp chế để phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 67/2013/QH13 và Quyết định số 73/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, các tổ chức pháp chế đã tích cực tham mưu cho Lãnh đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng kế hoạch của Bộ, cơ quan mình để triển khai Nghị quyết của Quốc hội và Kế hoạch của Chính phủ. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao hiệu quả của công tác triển khai thi hành các luật mới được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6, nhất là các luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp như Luật đất đai (sửa đổi), Luật việc làm, Luật tiếp công dân… Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các cơ quan thành viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương xây dựng, ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng trong năm 2014 và hướng dẫn các địa phương tập trung tổ chức phổ biến các luật này.  

b) Kết quả rà soát luật, pháp lệnh, xác định số lượng văn bản quy định chi tiết 

Theo Báo cáo số 126/BC-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua 57 luật, pháp lệnh, nghị quyết có chứa quy phạm pháp luật (sau đây gọi chung là luật, pháp lệnh), trong đó có 56 dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình. Đến ngày 30/4/2014 có 47/57 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực và 10 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới. Để quy định chi tiết 47 luật, pháp lệnh đã có hiệu lực nêu trên, theo Kế hoạch, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cần ban hành 241 văn bản (139 nghị định, 13 quyết định, 78 thông tư, 11 thông tư liên tịch). Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành được 188/241 văn bản (122 nghị định, 10 quyết định, 51 thông tư, 05 thông tư liên tịch), đạt 78,01%; còn nợ 53/241 văn bản (17 nghị định, 03 quyết định, 28 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 21,99%. Trong đó, Bộ Tư pháp đã xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 09 luật, pháp lệnh
 và đã ban hành 14/14 văn bản quy định chi tiết thi hành 09 luật, pháp lệnh này.

Từ 30/4/2014 đến ngày 05/6/2014, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã ban hành thêm được 18 văn bản, trong đó có 05 nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai đã được ban hành để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Luật đất đai (01/7/2014). Tuy nhiên, có 2 luật mới có hiệu lực thi hành
, trong đó cần ban hành 10 văn bản để quy định chi tiết thi hành các nội dung được giao trong luật. Như vậy, tổng số văn bản còn nợ đọng đến nay là 50 văn bản (17 nghị định, 05 quyết định, 23 thông tư, 05 thông tư liên tịch), chiếm 19,9% (Xin xem số liệu tại Bảng 1). So với giai đoạn trước khi Quốc hội ban hành Nghị quyết (số văn bản còn nợ là 45/192 văn bản, chiếm 23,44%), công tác ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành thời gian qua đã có sự chuyển biến tốt. Tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII cụ thể như sau:

	TT
	CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ SOẠN THẢO
	SỐ VĂN BẢN QĐCT CẦN BAN HÀNH
	SỐ VĂN BẢN NỢ ĐỌNG

	
	
	
	Tổng số nợ
	Phân loại

	
	
	
	
	NĐ
	QĐ
	TT
	TTLT

	1. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	19
	09
	03
	02
	04 
	

	2. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	14
	08
	03
	
	05 
	

	3. 
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	22
	04
	01
	
	03
	

	4. 
	Ngân hàng Nhà nước
	17
	05 
	02
	
	03 
	

	5. 
	Bộ Quốc phòng
	19
	04
	01
	01
	01
	01

	6. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	09
	04
	02
	
	01
	01

	7. 
	Bộ Nội vụ
	07
	03 
	01
	
	
	02

	8. 
	Bộ Lao động, Thương binh và XH
	27
	02
	01
	
	
	01

	9. 
	Bộ Công Thương
	14
	02
	01
	
	01
	

	10. 
	Bộ Y tế
	07
	02 
	
	
	02 
	

	11. 
	Bộ Công an
	13
	02
	
	
	02
	

	12. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	07
	01
	
	
	01 
	

	13. 
	Bộ Xây dựng
	06
	01
	
	01
	00
	

	14. 
	Bộ Tài chính
	21
	01
	01
	
	
	

	15. 
	Ủy ban nhân dân TP Hà Nội
	15
	01
	
	01
	
	

	16. 
	Bộ Ngoại giao
	01
	01
	01
	
	
	

	17. 
	Bộ Tư pháp
	14
	00
	
	
	
	

	18. 
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	06
	00
	
	
	
	

	19. 
	Thanh tra Chính phủ
	05
	00
	
	
	
	

	20. 
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	04
	00
	
	
	
	

	21. 
	Bộ Giao thông vận tải
	04
	00
	
	
	
	

	22. 
	Ủy ban Dân tộc
	00
	00
	
	
	
	

	23. 
	Văn phòng Chính phủ 
	00
	00
	
	
	
	

	Tổng số
	251
	50
	17
	05
	23
	5


Bảng 1: Số văn bản nợ đọng phân loại theo cơ quan chủ trì soạn thảo

c) Về việc tổ chức thực hiện các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành


Bộ Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc cử cán bộ tham gia việc soạn thảo, chỉnh lý, theo dõi ngay từ đầu, liên tục suốt quá trình xây dựng, trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác góp ý, thẩm định bảo đảm chất lượng và tiến độ ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Nghị quyết của Quốc hội về trình tự, thủ tục, thời hạn ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Để khắc phục tình trạng phải ban hành quá nhiều văn bản quy định chi tiết, khi xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã chú trọng việc hạn chế đề xuất các nội dung giao quy định chi tiết, theo đó, chỉ giao quy định chi tiết đối với nội dung quy định về trình tự, quy chuẩn kỹ thuật hoặc vấn đề chưa có tính ổn định cao, nhưng phải trình kèm theo dự thảo văn bản quy định chi tiết. 

Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành, từ tháng 10/2013 đến hết ngày 30/4/2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức kiểm tra theo thẩm quyền 368 Thông tư và Thông tư liên tịch do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành gửi đến, phát hiện 79 văn bản có dấu hiệu không phù hợp về tính hợp hiến, hợp pháp của văn bản quy phạm pháp luật, trong đó có 21 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, 07 văn bản có dấu hiệu sai về thẩm quyền, 05 văn bản có dấu hiệu sai về hiệu lực (Xin xem Phụ lục 1) và 51 văn bản có dấu hiệu sai về căn cứ và thể thức
. Trong số 368 văn bản đã kiểm tra, có 23 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh và đã phát hiện 10 văn bản không phù hợp về tính hợp hiến, hợp pháp, trong đó có 03 văn bản có dấu hiệu sai về nội dung, Bộ Tư pháp đã kiến nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ xử lý và nghiêm túc rút kinh nghiệm. 


Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng công tác góp ý, kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định, kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp cũng đang nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện Quy chế thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp giữa kiểm soát thủ tục hành chính với thẩm định, kiểm tra văn bản; đồng thời, hướng dẫn các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện quy trình lồng ghép công tác kiểm soát thủ tục hành chính với thẩm định văn bản, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tập trung vào một đầu mối thống nhất là tổ chức pháp chế của các Bộ, cơ quan ngang Bộ tạo nên sự gắn kết chặt chẽ giữa công tác tiền kiểm (kiểm soát thủ tục hành chính, thẩm định) với công tác hậu kiểm (kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật), góp phần từng bước nâng cao chất lượng của văn bản quy định chi tiết, khả năng phát hiện sai sót và phản ứng chính sách kịp thời hơn. 

d) Về công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo về tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết

Hàng năm, trên cơ sở các luật, pháp lệnh, nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tư pháp và các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, trong đó phân công cụ thể cơ quan chủ trì soạn thảo, tiến độ thực hiện. Căn cứ Chương trình này, Bộ Tư pháp thường xuyên phối hợp với Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết. Trong 5 tháng đầu năm 2014, Bộ Tư pháp đã ban hành 04 Công văn đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về việc tăng cường công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, thực hiện nghiêm các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội. 

Trong tháng 5/2014, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và một số Ủy ban của Quốc hội tổ chức Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 73/QĐ-TTg tại 05 Bộ (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Quốc phòng). Qua công tác kiểm tra, Bộ Tư pháp, Đoàn công tác liên ngành đã cùng với các Bộ đề ra nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác soạn thảo, trình các dự án luật, pháp lệnh, triển khai thi hành luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết.

đ) Về bảo đảm các điều kiện cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật


Để bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã phối hợp với Bộ Tài chính lập dự toán, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước để bảo đảm cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài chính nghiên cứu xây dựng Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng tăng mức chi, định mức phân bổ kinh phí chi cho công tác xây dựng văn bản phù hợp với thực tế. Hiện nay, dự thảo Thông tư liên tịch đang được Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thiện theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành (dự kiến sẽ ban hành trong tháng 6/2014).

Để tăng cường nguồn lực cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, tổ chức lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và đã chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Thông tư liên tịch, gửi Bộ Nội vụ xem xét việc ký ban hành. Tuy nhiên, qua trao đổi thông tin, Bộ Nội vụ có ý kiến đề nghị lồng ghép nội dung của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP vào dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang phối hợp với Bộ Nội vụ chỉnh lý dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV theo hướng này để ban hành trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các Bộ, ngành và cơ quan có liên quan nghiên cứu xây dựng Đề án về các giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực ngành Tư pháp. Bộ Tư pháp cũng đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình, Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế.   

e) Kiểm điểm trách nhiệm

Thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội, tại các Phiên họp thường kỳ tháng 11/2013, Phiên họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật tháng 12/2013 và tháng 3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, yêu cầu cụ thể đối với các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ xác định rõ trách nhiệm của mình, đồng thời chỉ đạo việc kiểm tra, xác định rõ trách nhiệm các đơn vị, cá nhân thuộc Bộ, ngành trong công tác xây dựng, ban hành văn bản. Tại các Phiên họp của Chính phủ, nhiều đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ cũng đã nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành. Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức các cuộc họp giao ban để chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, thực hiện nghiêm quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị quyết của Quốc hội về trình tự, thủ tục, thời gian ban hành văn bản. Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, đồng thời đề ra một số hình thức kiểm điểm trách nhiệm như không xem xét khen, tặng danh hiệu thi đua cho các cơ quan, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có tình trạng chậm ban hành, nợ đọng văn bản quy định chi tiết.

1.2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân 

a) Tồn tại, hạn chế

- Công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu về triển khai thi hành luật, pháp lệnh; tình trạng văn bản quy định chi tiết được ban hành không bảo đảm tính kịp thời có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của nội dung được giao quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn diễn ra phổ biến
. 

- Còn một số văn bản chưa bảo đảm chất lượng, có nội dung thiếu tính khả thi, chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, văn bản mới được ban hành nhưng đã có nội dung cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, ví dụ như một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính.


- Việc xây dựng, trình dự thảo văn bản quy định chi tiết kèm theo các dự án luật, pháp lệnh khi trình Quốc hội đã được các cơ quan chủ trì soạn thảo quan tâm thực hiện nhưng chưa bảo đảm kịp thời. 

b) Nguyên nhân 


- Về khách quan: 


+ Số lượng luật, pháp lệnh được ban hành hằng năm là tương đối lớn, có trường hợp còn thiếu sự định hướng về chính sách, các giải pháp đối với nội dung giao quy định chi tiết nên việc quy định chi tiết là khó, phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau; có trường hợp nội dung quy định chi tiết liên quan đến luật, pháp lệnh khác đang được nghiên sứu sửa đổi, bổ sung dẫn đến việc kéo dài thời gian soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết; có nội dung giao quy định chi tiết nhưng chưa có cơ sở thực tiễn cho việc quy định chi tiết(
). 

+ Thời gian thực hiện Nghị quyết số 67/2013/QH13 mới được hơn 06 tháng nên nhiều giải pháp, kiến nghị vẫn đang được Chính phủ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai thực hiện chưa phát huy hết hiệu quả. 

- Về chủ quan: 

+ Một số Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa chủ động, kịp thời tổ chức xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết; chưa chỉ đạo quyết liệt công tác soạn thảo, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; chưa tuân thủ nghiêm túc quy trình xây dựng, ban hành văn bản, đặc biệt trong việc giải quyết các vướng mắc phát sinh, tiếp thu, giải trình ý kiến khác với quan điểm của cơ quan chủ trì soạn thảo; chưa phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của tổ chức pháp chế. 

+ Sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, giữa pháp chế và các đơn vị chuyên môn trong quy trình soạn thảo, thẩm định, kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra văn bản ở một số Bộ còn chưa thật chặt chẽ, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ chưa phát huy được sự tham gia của pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh trong việc xây dựng, ban hành văn bản.

+ Cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ còn mỏng, phần lớn là kiêm nhiệm; Kinh phí cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật còn hạn chế. 

1.3. Giải pháp

Với 02 luật vừa có hiệu lực, 08 luật, pháp lệnh sẽ có hiệu lực trong thời gian tới
 và dự kiến Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật tại Kỳ họp thứ 7 này,  thì số lượng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh sẽ phải ban hành trong 6 tháng cuối năm 2014 là rất lớn. Để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội trong thời gian tới, ngoài các giải pháp Chính phủ đã ra Nghị quyết như báo cáo định kỳ, đăng công khai tình trạng nợ đọng văn bản, kiện toàn các tổ chức pháp chế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu…, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Văn phòng Chính phủ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện các giải pháp sau nhằm tạo chuyển biến rõ rệt như Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội đã đề ra:

- Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh; đẩy mạnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với những Bộ, cơ quan ngang Bộ có nhiều văn bản “nợ đọng” kéo dài.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, giữa tổ chức pháp chế với các đơn vị chuyên môn của Bộ, cơ quan ngang Bộ trong công tác góp ý, xây dựng, thẩm định, đặc biệt là xử lý các vấn đề phát sinh ý kiến khác nhau, tiếp thu giải trình các ý kiến tham gia nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng văn bản, đồng thời bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ, khả thi của hệ thống pháp luật.

- Khẩn trương hoàn thiện để ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác Tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó, lồng ghép nội dung hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế các cơ quan tham mưu thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; khẩn trương hoàn thiện, ban hành Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 192/2010/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 02/12/2010 hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 6/2014. 

2. Công tác thẩm định các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay

Theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Về nội dung thẩm định, theo quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật ban hành VBQPPL thì Bộ Tư pháp có trách nhiệm thẩm định tập trung vào những vấn đề sau: (1) Sự cần thiết ban hành văn bản, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của dự thảo văn bản; (2) Sự phù hợp của nội dung dự thảo văn bản với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; (3) Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo văn bản với hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà CHXHCN Việt Nam là thành viên; (4) Tính khả thi của dự thảo văn bản, bao gồm sự phù hợp giữa quy định của dự thảo văn bản với yêu cầu thực tế, trình độ phát triển của xã hội và điều kiện bảo đảm để thực hiện; (5) Ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo văn bản. Bên cạnh đó, theo quy định của Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính thì ngoài việc thẩm định nội dung dự án, dự thảo VBQPPL, cơ quan thẩm định có trách nhiệm thẩm định quy định về thủ tục hành chính và thể hiện nội dung này trong Báo cáo thẩm định.  

 Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đổi mới trong công tác thẩm định văn bản QPPL, từ hoàn thiện thể chế nội bộ đến tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiện toàn tổ chức, cán bộ các đơn vị xây dựng pháp luật thuộc Bộ nhằm nâng cao chất lượng công tác này. Cụ thể, ngày 08/4/2010, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1048/QĐ-BTP về thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL quy định cụ thể về tiêu chí, trình tự, thủ tục thẩm định dự án, dự thảo VBQPPL và quán triệt, tổ chức thực hiện; chỉ đạo rà soát, sắp xếp lại hợp lý hơn chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị xây dựng pháp luật, đồng thời ưu tiên bố trí biên chế cho các đơn vị xây dựng pháp luật và kinh phí cho hoạt động thẩm định VBQPPL. 

Trên cơ sở Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ, hằng năm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định phân công Lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ thực hiện việc thẩm định. Để nâng cao chất lượng thẩm định, việc phân công đã được quán triệt theo hướng một đơn vị tham gia từ khâu soạn thảo, góp ý đến thẩm định từng dự án, dự thảo VBQPPL. Đối với các dự thảo VBQPPL có nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực hoặc do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo, Bộ Tư pháp đều thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành hoặc tổ chức các cuộc họp tư vấn thẩm định để huy động trí tuệ, kinh nghiệm của các nhà khoa học, chuyên gia các ngành, lĩnh vực có liên quan, giúp đưa ra ý kiến phản biện chính xác, khách quan hơn, bảo đảm tính đồng bộ, tính khả thi của VBQPPL sau khi được ban hành. Cơ chế thẩm định thông qua Hội đồng và cuộc họp tư vấn thẩm định đã phát huy hiệu quả và hiện đang được mở rộng việc áp dụng.

2.1. Kết quả đạt được

Tính đến ngày 01/5/2014, bên cạnh việc thẩm định các dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã thẩm định 501 dự thảo văn bản, trong đó có 59 luật; 06 pháp lệnh; 04 nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH và 432 nghị định của Chính phủ (xin xem Phụ lục 2). Cụ thể: 

- Năm 2011 (từ ngày 01/8/2011 đến 31/12/2011): Thẩm định 81 văn bản, gồm 06 dự thảo luật, 01 dự thảo nghị quyết và 74 dự thảo nghị định.

- Năm 2012: Thẩm định 149 văn bản, gồm 20 dự thảo luật, 03 dự thảo pháp lệnh, 01 dự thảo nghị quyết và 125 dự thảo nghị định.
- Năm 2013: Thẩm định 219 văn bản, gồm 22 dự thảo luật, 02 dự thảo pháp lệnh, 02 dự thảo nghị quyết và 193 dự thảo nghị định.
- Năm 2014 (từ 01/01/2014 đến 31/5/2014): Thẩm định 52 văn bản, gồm 11 dự thảo luật, 01 dự thảo pháp lệnh và 40 dự thảo nghị định.
Nhìn chung, công tác thẩm định của Bộ Tư pháp đối với các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định của Chính phủ từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng VBQPPL, bảo đảm sự phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ, là những nội dung chính của hoạt động thẩm định. Nhiều dự án, dự thảo chưa bảo đảm chất lượng được cơ quan chủ trì soạn thảo chủ động chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến của Hội đồng thẩm định, sau đó mới gửi Bộ Tư pháp thẩm định chính thức. Ý kiến của Bộ Tư pháp trong các báo cáo thẩm định về những mặt được và chưa được của dự thảo văn bản đã được thể hiện rõ ràng và thuyết phục hơn nên được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu nhiều hơn. 

Qua thẩm định, Bộ Tư pháp đã phát hiện và kịp thời kiến nghị cơ quan soạn thảo chỉnh lý các quy định không đúng thẩm quyền, mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định hiện hành, các quy định thiếu tính hợp lý hoặc không khả thi, trong đó có những quy định liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng của văn bản và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Chẳng hạn, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự án Luật tiếp công dân hầu như đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu toàn bộ. Đối với dự án Luật căn cước công dân, Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về trách nhiệm của cơ quan quản lý căn cước công dân và trường hợp bị thu hòi Chứng minh nhân dân do bị hủy quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; quy định số Chứng minh nhân dân là số định danh cá nhân; bỏ quy định về các trường hợp tạm thời chưa được cấp Chứng minh nhân dân. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về sự cần thiết ban hành Nghị định quy định về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu. Hoặc Bộ Tư pháp đã có ý kiến với Bộ Tài chính, việc soạn thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007 là không đúng thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, bởi lẽ thẩm quyền này thuộc Chính phủ; Bộ Tài chính đã tiếp thu và đã đưa nội dung có liên quan vào quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế thay vì trình dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.   

Có một số trường hợp, ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp không được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu nhưng sau đó đã được Quốc hội chấp thuận và đã được thể hiện trong luật. Chẳng hạn như ý kiến về việc không nên quy định giáo dục quốc phòng bắt buộc đối với một số đối tượng (học sinh tiểu học, các nhà chức sắc, chức việc tôn giáo ...) đã được Quốc hội chấp thuận và được thể hiện trong Luật giáo dục quốc phòng và an ninh (Điều 10, Điều 16). Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về việc bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng thế chấp, góp vốn, chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không được cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu nhưng đã Quốc hội chấp thuận và được thể hiện tại Điều 127 của Luật đất đai năm 2013.

Trong năm 2013, để triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính, một trong những luật quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, trên cơ sở Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BTP về việc thành lập một Hội đồng tư vấn thẩm định tất cả các dự thảo nghị định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước. Hội đồng gồm các thành viên là đại diện của các Bộ, ngành, các chuyên gia để tư vấn thẩm định đối với các nghị định này nhằm bảo đảm chất lượng cũng như tính khả thi, tính hợp lý, tính đồng bộ, tính thống nhất của các nghị định. Giải pháp này đang phát huy hiệu quả trong công tác thẩm định và được nghiên cứu mở rộng. Ngày 11/04/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013 trên cơ sở đề xuất của Bộ Tư pháp. Hội đồng này có chức năng tư vấn thẩm định các luật, pháp lệnh do Chính phủ trình và cho ý kiến đối với các dự án luật, pháp lệnh không do Chính phủ trình.

Về tiến độ thẩm định, mặc dù Luật ban hành VBQPPL quy định về thời hạn thẩm định là tương đối ngắn (dự thảo luật, pháp lệnh là 20 ngày, dự thảo nghị định là 15 ngày và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ là 10 ngày), số lượng dự thảo lớn, nội dung một số dự thảo phức tạp, nhưng nhìn chung Bộ Tư pháp đã cố gắng khắc phục khó khăn để bảo đảm tiến độ thẩm định, không để xảy ra tình trạng vì chậm tiến độ thẩm định mà cơ quan chủ trì soạn thảo không trình được văn bản theo kế hoạch. 

2.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

a) Tồn tại, hạn chế  


- Chất lượng thẩm định VBQPPL tuy đã được cải thiện một bước, nhưng tinh thần và nội dung thẩm định vẫn còn nặng về tính pháp lý; một số trường hợp còn thiếu tính bao quát, chưa chú trọng đúng mức đến tính khả thi, tính hợp lý của các quy định trong dự thảo văn bản, còn để lọt một số nội dung không phù hợp, gây bức xúc dư luận. 

- Một số văn bản vừa trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa gửi thẩm định; tiến độ thẩm định một số dự thảo VBQPPL còn chậm so với quy định, ảnh hưởng đến việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo văn bản của các cơ quan chủ trì soạn thảo. 

b) Nguyên nhân

- Về khách quan:

+ Một số quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008 liên quan đến công tác thẩm định còn bất cập. Chẳng hạn, thời hạn thẩm định còn ngắn, nhiều trường hợp không đủ thời gian để huy động sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là đối với những văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp; giá trị pháp lý của văn bản thẩm định chưa được quy định rõ. 

+ Tài liệu kèm theo một số dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị định gửi thẩm định không đầy đủ, chất lượng còn hạn chế, gây khó khăn cho công tác thẩm định.

- Về chủ quan:

+ Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thẩm định văn bản QPPL của một số cán bộ, công chức làm công tác thẩm định chưa đầy đủ dẫn đến chưa đầu tư thời gian, công sức đúng mức cho công tác này. Kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện thẩm định VBQPPL có lúc còn bị xem nhẹ.

+ Cách thức tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong một số trường hợp chưa thật chuyên nghiệp; việc phối hợp giữa các đơn vị, phòng, ban, giữa cơ quan thẩm định với cơ quan chủ trì soạn thảo còn thiếu chặt chẽ.
+ Chưa phát huy được đầy đủ sự tham gia của các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam trong quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; 

+ Thiếu nguồn lực để huy động sự tham gia và phát huy trí tuệ của Bộ, ngành, chuyên gia, nhà khoa học nên chất lượng thẩm định chưa được như mong muốn.
3. Giải pháp

Để khắc phục tồn tại nêu trên, góp phần nâng cao chất lượng công tác thẩm định, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau đây:

- Tăng cường hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Lãnh đạo Bộ, Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc chấn chỉnh, quán triệt với các đơn vị trong việc thẩm định bên cạnh việc bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật thì cần chú trọng hơn nữa đến tính khả thi, tính hợp lý của văn bản; có biện pháp xử lý nghiêm hơn đối với đơn vị và Thủ trưởng đơn vị thẩm định để lại nội dung thẩm định không phù hợp, thiếu tính khả thi. 

- Phát huy hơn nữa sự tham gia của nhân dân, huy động trí tuệ của chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, sự phản biện từ các tổ chức xã hội, từ các phương tiện thông tin đại chúng vào quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và giữa Bộ Tư pháp với các Bộ, ngành trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường phát huy sự tham gia của các Sở Tư pháp, tổ chức pháp chế, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo luật, Hội luật gia Việt Nam, Liên đoàn luật sư Việt Nam trong quá trình thẩm định văn bản quy phạm pháp luật.

- Về lâu dài, để nâng cao chất lượng thẩm định nói riêng và chất lượng văn bản nói chung, cần nghiên cứu xây dựng dự án Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo hướng đổi mới cơ bản, toàn diện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong đó cần nghiên cứu quy định rõ về giá trị pháp lý của văn bản thẩm định; quy định phù hợp hơn về thời gian và nguồn lực cho công tác thẩm định, nhất là đối với các dự án luật, pháp lệnh.

III. NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

1. Khái quát kết quả thi hành án dân sự từ năm 2011 đến nay

Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, tiếp tục triển khai thực hiện Luật Thi hành dân sự năm 2008, công tác THADS đã đạt được những kết quả quan trọng: nhận thức của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò của công tác THADS được nâng lên rõ rệt; công tác THADS nhận được sự quan tâm hơn của cấp ủy, chính quyền địa phương (trong đó có việc cơ quan THADS trực tiếp báo cáo công tác THADS trước Hội đồng nhân dân cùng cấp); hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật được hoàn thiện một bước, cơ bản đáp ứng yêu cầu (đã ban hành gần 50 văn bản, trong đó có 06 Nghị định của Chính phủ, 06 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trên 20 thông tư và 15 thông tư liên tịch...); trình tự, thủ tục THADS được đơn giản hóa; tổ chức bộ máy, cán bộ thi hành án dân sự đã được kiện toàn thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương theo quy định của Luật
; cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, kinh phí hoạt động của các cơ quan THADS đã được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành được tăng cường và ngày càng chặt chẽ, bài bản hơn. Nhờ đó, kết quả công tác THADS đã có những chuyển biến tích cực và đạt kết quả khả quan: việc ra quyết định thi hành án được quan tâm chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc hơn; việc phân loại án ngày càng chính xác hơn, tiến bộ hơn nhiều so với trước, tỷ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành tăng đáng kể theo từng năm (năm 2010: 66,12% về việc và 33,78% về tiền; năm 2011: 68,29% về việc và 37,74% về tiền; năm 2012: 69,41% về việc và 31,08% về tiền; năm 2013: 77,81% về việc và 56,1% về tiền; 6 tháng đầu năm 2014: 74,89% về việc và 71,1% về tiền); công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án được quan tâm chú trọng và ngày càng đi vào nề nếp, nhiều vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết dứt điểm (vụ bà Kiều Trinh ở Lào Cai, vụ bà Nga – ông Học ở Quảng Ngãi...).

Trong bối cảnh tình hình kinh tế của đất nước trong những năm qua còn nhiều khó khăn, số việc và tiền phải thi hành án hàng năm, trong đó số thụ lý mới tăng rất cao, đặc biệt là về tiền, song được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Ban Cán sự, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị có liên quan
, trong đó có cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể đội ngũ công chức làm công tác thi hành án dân sự, đã làm cho công tác thi hành án có sự chuyển biến tiến bộ, kết quả năm sau cao hơn năm trước, cụ thể: năm 2010, đạt tỷ lệ 86,35% về việc và 80,1% về tiền; năm 2011, đạt tỷ lệ 88% về việc và 76,1% về tiền; năm 2012, đạt tỷ lệ 88,58% về việc và 76,98% về tiền; năm 2013, đạt tỷ lệ 86,53% về việc và 73,17% về tiền; 6 tháng đầu năm 2014, đạt tỷ lệ 53,19% về việc và 25,76% về tiền (số liệu cụ thể xin xem Biểu đồ dưới đây). 
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2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.1. Hạn chế, bất cập

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác THADS còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí yếu kém, trong đó nổi lên là:
- Kết quả THADS có tăng, nhưng chưa bền vững. Năm 2013, mặc dù đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về giá trị tuyệt đối (thi hành xong 492.957 việc, tương ứng với số tiền trên 28.965 tỷ đồng), nhưng chưa hoàn thành chỉ tiêu thi hành án xong về việc và về tiền theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội (về việc đạt 86,53%, thiếu 1,47% so với chỉ tiêu được giao; về tiền đạt 73,17%, thiếu 3,83%). Kết quả thi hành án xong về việc và về tiền 6 tháng đầu năm 2014 tuy cao hơn so với cùng kỳ năm 2013, nhưng vẫn chưa có sự đột phá.

- Số việc, tiền phải thi hành chuyển kỳ sau còn nhiều, nhất là về tiền và có xu hướng tăng lên nhưng chưa có những giải pháp đồng bộ, đột phá làm giảm án chuyển kỳ sau (năm 2012 chuyển sang 2013: 229.714 việc và trên 28.266 tỷ đồng; năm 2013 chuyển sang 2014: 239.144 việc và trên 41.597 tỷ đồng; 6 tháng đầu năm 2014 chuyển sang kỳ sau: 309.118 việc và trên 60.103 tỷ đồng).

- Việc thực hiện các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết số 37 của Quốc hội (như: ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; bảo đảm chính xác việc phân loại án có điều kiện và chưa có điều kiện; cơ bản khắc phục những vi phạm về trình tự, thủ tục thi hành án) tuy đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đạt được chỉ tiêu như Quốc hội giao, trong khi trên thực tế, vẫn còn những bản án, quyết định tuyên không rõ, khó thi hành
, cần phải kiến nghị Tòa án xem xét, giải thích. 

- Số cán bộ, công chức vi phạm, bị xử lý có xu hướng tăng, chẳng hạn, năm 2012 đã phát hiện xử lý đối với 69 trường hợp, tăng 14 trường hợp so với 2011; năm 2013 phát hiện xử lý kỷ luật đối với 58 trường hợp, giảm 11 trường hợp so với 2012 ; 6 tháng đầu năm 2014 xử lý 51 trường hợp, tăng 26 trường hợp so với cùng kỳ năm 2013.

2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập

a) Về khách quan

- Số việc, đặc biệt là số tiền thụ lý mới liên tục tăng cao theo từng năm (năm 2012 tăng trên 7.091 tỷ đồng (39,5%) so với năm 2011; năm 2013 tăng trên 17.240 tỷ đồng (68,8% so với năm 2012; 6 tháng đầu năm 2014 tăng rất cao so với cùng kỳ 2013 (gần 51%), cao hơn trên 3 nghìn tỷ đồng so với tổng số thụ lý của cả năm 2013); công tác phân loại án được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt hơn, làm cho số có điều kiện thi hành tăng
, nên số thực tế phải đôn đốc, tổ chức thi hành cũng tăng theo, trong khi biên chế không được tăng, dẫn đến quá tải công việc, gây áp lực lớn đối với các cơ quan Thi hành án dân sự; một số địa phương, nhất là các tỉnh miền núi phía Bắc, khu vực Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long còn thiếu nguồn tuyển dụng công chức thi hành án, bên cạnh đó, cơ sở vật chất, phương tiện và điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn; một số cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện chưa có trụ sở làm việc hoặc có nhưng diện tích chật, hẹp, đặc biệt là tình trạng thiếu kho vật chứng.
- Số lượng án phải thi hành liên tục tăng, trong khi, tình hình kinh tế, sản xuất kinh doanh chuyển biến chậm, thị trường bất động sản vẫn trầm lắng dẫn đến nhiều tài sản kê biên để thi hành án, tuy đã giảm giá nhiều lần, nhưng không bán được, trong đó có các tài sản giá trị lớn; các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, phá sản doanh nghiệp, kinh doanh thương mại có giá trị phải thi hành lớn phát sinh ngày càng nhiều. Riêng năm 2013, trong số vụ việc đang thi hành dở dang (thuộc diện án có điều kiện thi hành), số vụ việc đã kê biên tài sản, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần nhưng vẫn chưa xử lý được là 9.955 việc (chiếm 13% số việc có điều kiện thi hành, đang giải quyết), tương ứng với số tiền là 8.628 tỷ 495 triệu 772 nghìn đồng (chiếm 81,41% số tiền có điều kiện thi hành, đang giải quyết). Tình hình tài sản kê biên không bán được đã tác động rất lớn đến kết quả thi hành án dân sự và ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành chỉ tiêu được giao, nhất là về giá trị.
- Một số quy định của Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành, các quy định của pháp luật có liên quan (quy định về chuyển nhượng đất đai, tài sản, công chứng, đấu giá tài sản...) còn nhiều bất cập, chưa được tháo gỡ triệt để, thậm chí có văn bản mới được sửa đổi, bổ sung nhưng đã bộc lộ bất cập trong thực tiễn áp dụng, ví dụ: quy định về xác minh điều kiện thi hành án tại Nghị định số 125/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2009/NĐ-CP ngày 13/7/2009 của Chính phủ. Bên cạnh đó, cơ chế đăng ký tài sản, hệ thống kiểm soát bất động sản còn chưa hoàn thiện, nên việc xác minh điều kiện thi hành án gặp rất nhiều khó khăn.

- Ý thức chấp hành bản án, quyết định của Tòa án của nhiều tổ chức, cá nhân, nhất là của người phải thi hành án còn chưa cao; một số trường hợp, người phải thi hành án cố tình chây ỳ, gây khó khăn, cản trở việc thi hành án, thậm chí chống đối quyết liệt mặc dù đã được giải thích, thuyết phục nhiều lần; có trường hợp lợi dụng khiếu nại, tố cáo nhằm mục đích kéo dài việc thi hành án và tẩu tán tài sản.

b) Về chủ quan

- Công tác tổ chức, cán bộ tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý ngành, chưa thực sự “đi trước một bước”, vẫn còn tình trạng thiếu chủ động, chưa kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh; năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức, kể cả cán bộ Lãnh đạo quản lý chưa đồng đều, nhiều trường hợp chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ, thậm chí yếu kém;

- Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật trong toàn Ngành tuy đã có nhiều tiến bộ, nhưng một số nơi vẫn còn chưa nghiêm; có trường hợp do sa sút về phẩm chất đạo đức, vi vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật, ; 
- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ Lãnh đạo các cơ quan Thi hành án dân sự tuy đã có sự đổi mới, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao; chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra vẫn còn hạn chế, nhất là kiểm tra và tự kiểm tra, nhiều vi phạm chưa được phát hiện xử lý kịp thời, chưa phát huy tốt vai trò, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra;
- Công tác phối hợp trong một số trường hợp đạt hiệu quả chưa cao, chưa thật sự chủ động, nhất là trong công tác tổ chức cán bộ, giải quyết thi hành án và các lĩnh vực quan trọng khác của công tác thi hành án dân sự; một số địa phương, do công tác phối hợp chưa tốt, dẫn đến việc tổ chức cưỡng chế thi hành án chưa kịp thời. 
3. Giải pháp

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Bộ Tư pháp tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây:

Thứ nhất, chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan THADS địa phương “dốc toàn lực” để tổ chức, thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm THADS, trong đó, ưu tiên rà soát, tổ chức thi hành dứt điểm, đạt kết quả các vụ việc có điều kiện thi hành, bảo đảm kết quả thi hành án“thực chất”, kiên quyết chống bệnh thành tích. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương có lượng án lớn, kết quả thi hành án đạt thấp hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém...; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch luân chuyển cán bộ, điều động, biệt phái, tăng cường Chấp hành viên cho các địa phương có lượng án lớn, phức tạp.
Thứ hai, tăng cường và siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn hệ thống, tiếp tục quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị về phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, thiếu trách nhiệm, nhũng nhiễu, gây phiền hà trong THADS; tập trung xử lý đối với những địa phương còn nhiều hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác tổ chức cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV và học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đồng thời, thực hiện nghiêm 5 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp. 
Thứ ba, duy trì và phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp liên ngành từ Trung ương đến địa phương. Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp tiếp tục chủ động, thường xuyên phối hợp, làm việc với Lãnh đạo các Bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành án dân sự, đặc biệt là công tác tổ chức cán bộ và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thi hành án  dân sự. Các cơ quan THADS địa phương tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo THADS các cấp và sự phối hợp của các ngành, nhất là Công an, Kiểm sát, Tòa án... để chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thi hành án tại địa bàn.

Thứ tư, tiếp tục hoàn thiện thể chế về THADS, tạo cơ sở pháp lý cho sự chuyển biến cơ bản, bền vững, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác THADS. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Quốc hội trong việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8; khẩn trương chuẩn bị các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các đề án, văn bản về thi hành án dân sự theo Kế hoạch.
IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ 
1. Đánh giá chung

Được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, với những kết quả đạt được trong việc tham mưu giúp Chỉnh phủ triển khai thi hành Hiến pháp, triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội; tổ chức việc thẩm định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống văn bản pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và quản lý nhà nước về thi hành án dân sự, như đã báo cáo ở trên, có thể khẳng định rằng từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII đến nay, Bộ Tư pháp đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để xảy ra sai sót, bức xúc lớn trong các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tư pháp đã luôn nỗ lực tìm tòi những giải pháp mới với cách làm ngày càng hiệu quả và thiết thực hơn, trong đó ưu tiên cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và công tác kiện toàn tổ chức, cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính. Nhờ đó trên các mặt công tác đều đã có bước khởi sắc, góp phần ngày càng tích cực vào thành tựu chung về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, phản ứng linh hoạt hơn với các khó khăn, thách thức phát sinh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, với những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực công tác như đã báo cáo ở trên, có thể khái quát như sau: việc thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong việc triển khai thi hành Hiến pháp chưa bảo đảm đúng tiến độ theo Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; việc ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có chuyển biến nhưng chưa rõ rệt, tình trạng nợ đọng văn bản chưa được giải quyết triệt để; việc thẩm định luật, pháp lệnh, nghị quyết và nghị định tuy đã cải thiện một bước nhưng việc bảo đảm tính khả thi, tính hợp lý của văn bản vẫn còn là thách thức; công tác thi hành án dân sự đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng còn tiềm ẩn yếu tố thiếu bền vững. 

2. Kiến nghị

2.1. Về triển khai Hiến pháp 2013

Để bảo đảm chất lượng và tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, tránh sự gián đoạn trong quá trình xây dựng và ban hành các luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp, Bộ Tư pháp trân trọng đề nghị:

- Quốc hội kéo dài thời gian một số kỳ họp tới đây để thảo luận, cho ý kiến, xem xét, thông qua về các dự án luật trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các năm 2014, 2015 và 2016.

- Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì tổ chức họp với các cơ quan có liên quan, trong đó bao gồm tất cả các cơ quan có sự thay đổi về nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định mới của Hiến pháp, để thảo luận hướng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là trong thời gian chuyển tiếp, chờ có luật, pháp lệnh mới quy định cụ thể. 

- Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học (với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, những người trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng Hiến pháp) và có các văn bản hoặc tài liệu giải thích chính thức để làm sáng tỏ thêm các quy định của Hiến pháp, bảo đảm thống nhất trong cách hiểu và áp dụng quy định của Hiến pháp.

2.2. Về việc triển khai Nghị quyết số 67/2013/QH13 của Quốc hội; việc  thẩm định văn bản pháp luật đối với các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và nghị định của Chính phủ

- Quốc hội quan tâm, đồng thuận với định hướng sửa đổi, bổ sung Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất) đã được Chính phủ thông qua, cụ thể là: (1) đổi mới cơ bản, toàn diện quy trình xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là phân tích, đánh giá chính sách, đánh giá tác động; (2) xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm liên tục của Chính phủ trong quy trình Quốc hội, UBTVQH xem xét, thông qua dự án luật, pháp lệnh; (3) đổi mới công tác xây dựng chương trình xây dựng luật, pháp lệnh; (4) phân biệt rõ thẩm quyền lập pháp, lập quy; đổi mới và hoàn thiện cơ chế ủy quyền lập pháp, ủy quyền lập quy; (5) tiếp tục mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng, ban hành văn bản QPPL. 

Đồng thời, đề nghị Quốc hội quan tâm, xem xét đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao đối với việc phát triển án lệ trong dự án Luật tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi), qua đó góp phần hạn chế việc ban hành quá nhiều Thông tư, Thông tư liên tịch như hiện nay. 
- Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội tăng cường hoạt động giám sát đối với công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

- Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội tăng cường công tác phối hợp với Chính phủ, các cơ quan có liên quan theo hướng tham gia ngay từ đầu vào quá trình xây dựng, thẩm định và chỉnh lý dự án luật, pháp lệnh. Đề cao vai trò của Ủy ban pháp luật và các cơ quan của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, xác định rõ, cụ thể các chính sách pháp luật, trong trường hợp giao quy định chi tiết thì cần xác định rõ phạm vi, nội dung giao quy định chi tiết; quy định hợp lý thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh để bảo đảm thời gian cần thiết cho việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thi hành luật, pháp lệnh có hiệu quả. 

 - Đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời với các cơ quan của Chính phủ trong việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành.

2.3. Về công tác thi hành án dân sự

- Đề nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm xem xét, cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2008, để Bộ Tư pháp phối hợp với các cơ quan của Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

- Đề nghị Quốc hội quan tâm, xem xét, có ý kiến về việc bổ sung biên chế và đầu tư kinh phí xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất cho các cơ quan thi hành án dân sự, nhất là các kho vật chứng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

Trên đây là Báo cáo về nội dung trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Bộ Tư pháp kính trình Quốc hội, các vị Đại biểu Quốc hội./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư (để báo cáo);

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo); 

- Ban Nội chính TW;

- Văn phòng TW;

- HĐDT và Các Ủy ban của Quốc hội;

- Ban công tác Đại biểu Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Thứ trưởng; các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, VP(BTK).
	BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)
Hà Hùng Cường


� Ban hành kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


� Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ.


� Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính… 


� Gồm: Luật Công nghệ thông tin (2006), Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước (2009), Luật Nuôi con nuôi (2010), Pháp lệnh Bộ đội biên phòng (1997), Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (2008), Pháp lệnh Dự bị động viên (1996).


� Như: dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật công an nhân dân (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất), Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, Luật đầu tư, quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp, Luật đầu tư (sửa đổi), Luật doanh nghiệp (sửa đổi) …


� Quyết định số 508/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ


� Kế hoạch của Ủy ban thường vụ Quốc hội yêu cầu tổ chức vào tháng 01/2014, Kế hoạch của Chính phủ yêu cầu tổ chức vào tháng 02/2014, nhưng khi triển khai trên thực tế, Hội nghị này đến ngày 05/4/2014 mới diễn ra


� Luật thủ đô, Luật phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật hòa giải cơ sở, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư, Luật xử lý vi phạm hành chính, Luật giám định tư pháp, Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, Nghị quyết tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại. 


� Luật phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2014


� Trong đó, một số văn bản có dấu hiệu sai cả về nội dung, thẩm quyền, hiệu lực, căn cứ và thể thức


� Trong tổng số các văn bản đã được ban hành chỉ có một số ít văn bản bảo đảm quy định văn bản quy định chi tiết thi hành có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, pháp lệnh hoặc nội dung có liên quan của luật, pháp lệnh chẳng hạn như Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; 05 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai


� Chẳng hạn như vấn đề về: 


-Tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 187 của Bộ Luật lao động; 


- Định mức, đơn giá, quy chuẩn kỹ thuật và hồ sơ quy hoạch tài nguyên nước (Luật tài nguyên nước); 


- Vấn đề ngạch, chức danh người làm việc trong tổ chức cơ yếu (quy định chi tiết Luật cơ yếu);


- Giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng tài nguyên biển (quy định chi tiết Luật biển Việt Nam);


- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai cần phải chờ Luật đất đai và các nghị định quy định chi tiết Luật đất đai…


� Luật tiếp công dân; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Luật đấu thầu; Luật đất đai; Luật việc làm; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Pháp lệnh cảnh sát cơ động


� Tính đến hết ngày 31/3/2014, toàn ngành đã thực hiện được 9.547/9.891 biên chế; cả nước hiện có 3.628 Chấp hành viên; 03 Thẩm tra viên cao cấp; 22 Thẩm tra viên chính, 507 Thẩm tra viên, 1.435 Thư ký thi hành án và 301 Thư ký trung cấp thi hành án; số mới bổ nhiệm: 38 Thẩm tra viên, 127 Thư ký Thi hành án. Cả nước hiện có 63 Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 705 Chi cục THADS quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.


� Việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thống nhất và ký ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự cũng là bước đột phá lớn, giúp cho công tác phối hợp giữa các ngành ở Trung ương và địa phương chặt chẽ, bài bản hơn (Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 09/10/2013)


� Tính đến hết ngày 30/9/2013, các cơ quan THADS đã phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân rà soát, thống nhất lập danh sách đối với 728 bản án, quyết định tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành, tương ứng với số tiền trên 900 tỷ đồng


� So với cùng kỳ năm 2013, về việc cao hơn gần 2%, về tiền cao hơn 9,7%.
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